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Công Ty TNHH Vinh Thái là nhà cung ứng 
Sản phẩm & Giải pháp ứng dụng vật tư 
tiêu hao vào các qui trình sản xuất công 
nghiệp. Với tầm nhìn & cam kết hành động 
‘Chất Lượng Toàn Cầu, Dịch Vụ Tại Chỗ’, 
hiện nay, Chúng tôi đang cung ứng vật tư 
và giải pháp trong lĩnh vực An Toàn Lao 
Động,  Vật tư - Thiết bị mài cắt, Băng Dính 
& Keo Công Nghiệp, Kiểm Soát Tĩnh Điện, 
Giấy đế & phim chống dính (Converter), 
Nhãn - Dấu An Toàn Vận Hành Sản Xuất 
tới các doanh nghiệp sản xuất, đối tác 
phân phối trên khắp vùng Bắc Trung Bộ 
Việt Nam.

Tuân thủ nhất quán các nguyên lý ISO 9001 - 2015 tại mỗi chuỗi hoạt động kinh doanh và 
liên tục được, kể từ khi nhận chứng chỉ, Tổ chức Bureau Veritas đánh giá cao việc thực hiện 
các qui trình ISO 9001 -2015 tại Vinh Thái, giúp kiểm soát chất lượng, dịch vụ sản phẩm, 
mang lại giá trị tối ưu nhất cho khách hàng. Nhờ đó, Vinh Thái có được sự tin tưởng từ các 
thương hiệu lớn tại Việt Nam:

2005

2012

2008

2015

2014

2021

2020

2024

Thành lập Công ty TNHH 
Vinh Thái 

Kinh doanh Băng dính 
công nghiệp 3M

Phát triển sâu rộng toàn bộ 
giải pháp An toàn lao động

Đa dạng giải pháp vật tư 
và Thiết bị mài cắt

Mở rộng lĩnh vực kinh doanh - 
Kiểm soát tĩnh điện Desco.

Giấy đế - phim chống dính 
Loparex

Nhận chứng chỉ  
ISO 9001:2015

Tích cực tham gia chống dịch 
Covid cùng với Chính Phủ

Mở rộng lĩnh vực kinh doanh 
Dấu - Nhãn an toàn vận hành sản xuất 

Brady
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Làm Việc An Toàn - Nghĩ Đến Vinh Thái

Giá Trị Chúng Tôi Cam Kết:

•	 Tuân thủ Tiêu chuẩn và Quy định An toàn lao động.
•	 Hiệu suất và Hiệu quả từ An toàn lao động.
•	 Kỷ luật trong mọi hành động: “Không có tai nạn lao động”.

•	 Cung ứng nhanh, linh hoạt đa dạng các giải pháp & thiết bị an 
toàn lao động

•	 Sản phẩm từ các thương hiệu hàng đầu thế giới
•	 Đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm
•	 Khảo sát, đánh giá, tư vấn qui trình & đào tạo an toàn lao động
•	 Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật sản phẩm, thao tác & sử dụng
•	 Qui trình kiểm soát chất lượng ISO 9001 - 2015
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Nguy hiểm đến từ bụi 
trong không khí

HIỆU SUẤT LỌC BỤI HẠT

NGUYÊN LÝ CHUNG KHI SỬ DỤNG 
THIẾT BỊ BẢO VỆ HÔ HẤP

CÁCH ĐEO KHẨU TRANG

Cơ thể con người có cơ chế tự bảo vệ 
với các bụi hạt có kích cỡ lớn hơn 10µm. 
Tuy nhiên với bụi có kích thước nhỏ hơn, 
cơ thể không thể tự ngăn chặn chúng. 
Do đó, nếu các hạt bụi này lọt vào phế 
quản có thể gây ra bệnh hen suyễn và 
các bệnh về đường hô hấp.

Thanh quản

Khí quản 5-10 μm

1-5 μm

0.01 - 1 μm

Phế quản

Phế nang

N: Lọc bụi hạt không từ gốc dầu
R: Có khả năng lọc bụi hạt có gốc dầu 
trong thời gian cho phép (tối đa 8 giờ) 
P: Lọc bụi hạt từ cả gốc dầu và không dầu 
Ký hiệu trên sản phẩm: N95, N100, R95, P95, P100

NIOSH PHÂN LOẠI THEO NHÓM (Mục 42, Chg.84)
Ký hiệu tiêu chuẩn lọc trên sản phẩm

Kích 
thước bụi 
bị giữ lại 
trong hệ 
hô hấp

Lượng ô xi tối thiểu 19,5%

Xác định rõ thành phần ô nhiễm

Không được sử dụng tại 
khu vực yếm khí, không 
gian hẹp (ví dụ bồn bể, bể 
ngầm, hầm, đường ống). 
 
 
Chất gây ô nhiễm cần có cảnh 
báo rõ về thành phần, độc tố.

Hàm lượng tập trung vượt 
ngưỡng cho phép gây nguy 
hiểm đến tính mạng (IDLH).

Đặt khẩu 
trang đúng 
hướng trên 

lòng bàn tay

Kéo dây còn 
lại qua gáy

Kéo dây trên 
qua đầu

Siết nẹp 
nhôm vùng 

mũi

Kiểm tra độ 
căng - khít 

với vùng 
chụp mũi

 Hít thở mạnh 
để kiểm tra độ 

kín khít qua 
các khe chụp 

tay

Nhóm 95

Nhóm 99

Nhóm 100

≥95%
Hiệu suất lọc thấp

≥99%
Hiệu suất lọc trung bình

≥99.97%
Hiệu suất lọc cao

1

4

2

5

3

6
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Sản phẩm
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Sản phẩmMô tả

Tiêu chuẩn KN90 
Hiệu quả lọc > 80% bụi khí, 

dung môi không có gốc dầu. 
Kín khít phù hợp cho người có 

khuôn mặt vừa.

Tiêu chuẩn N95 
Hiệu quả lọc > 95 bụi khí dung 

môi không có gốc dầu 
Thiết kế kín khít, thoải mái, 
phù hợp nhiều khuôn mặt

Tiêu chuẩn N95 
Màng lọc tĩnh điện, lọc bụi khí 

vô cơ 
Nẹp mũi nhôm tăng độ kín 

khít

Tiêu chuẩn N95, lọc bụi khí 
vô cơ 

Phù hợp khuôn mặt tiêu 
chuẩn 

Thiết kế kín khít, thoáng khí 
nhờ kết cấu foam cứng

Tiêu chuẩn FFP1 
Hiệu quả lọc > 80% bụi khí, 

dung môi không có gốc dầu 
Có van thở 1 chiều

Tiêu chuẩn N95 [P2] 
Hiệu quả lọc > 94% bụi khí, 

dung môi không có gốc dầu 
Có van thở 1 chiều

Tiêu chuẩn N95 
Thiết kế 3 mảnh tăng độ kín 
khít, thoải mái, thoáng khí 
Có kết cấu foam cứng mặt 

trước 
Đủ chuẩn FDA dùng cho 

ngành y tế

Tiêu chuẩn N95 
Thiết kế dạng vỏ sò (cup) tăng 

độ thoáng 
Đủ chuẩn FDA dùng cho 

ngành y tế

Tiêu chuẩn FFP2, lọc bụi khí 
vô cơ 

Màng lọc tĩnh điện 
Có van, kết cấu foam cứng 

tăng độ thoáng.

9001

9105

9502+

8210

9001V

9502V+

1870+

1860

8822
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Tiêu chuẩn FFP2 
Hiệu quả lọc > 95% bụi hạt. 
Có than hoạt tính giảm mùi 

khó chịu

Tiêu chuẩn KN95 [FFP2] 
Lọc bụi hạt thể rắn 

Có van 1 chiều, than hoạt tính 
giảm mùi khó chịu

Tiêu chuẩn FFP1, hiệu quả lọc 
bụi hạt trên 80%. 

Có than hoạt tính giảm mùi 
khó chịu 

Thiết kế dạng vỏ sò (cup) tăng 
độ thoáng.

Tiêu chuẩn NIOSH nhóm R95 
Lọc bụi hạt dung môi tạp 

nhiễm chứa gốc dầu 
Có than hoạt tính giảm mùi 

khó chịu 
Thiết kế dạng vỏ sò (cup) tăng 

độ thoáng

Tiêu chuẩn NIOSH nhóm P95 
Lọc bụi hạt dung môi tạp 

nhiễm chứa gốc dầu 
Môi trường khí hàn, nóng ẩm 

cao, CÓ hơi a xít nhẹ

Tiêu chuẩn FFP1 
Lọc bụi khí dung môi gốc dầu, 

hơi mùi khó chịu. 
Thiết kế foam cứng, có van 

tăng độ thoáng.

Tiêu chuẩn NIOSH nhóm R95. 
Lọc bụi khí dung môi gốc dầu. 

Thiết kế foam cứng tăng độ 
thoáng. 

Môi trường khói hàn, hơi a xít 
nhẹ.

Tiêu chuẩn NIOSH nhóm P95. 
Lọc bụi hạt dung môi tạp 

nhiễm chứa gốc dầu. 
Môi trường nóng ẩm cao, 
KHÔNG có hơi a xít nhẹ.

9541 
9542

9541V 
9542V

9913

8247

8576

9914K

8246

8577

Mô tả

(*): Liên hệ với Vinh Thái để được tư vấn thêm.
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TẤM LỌC, PHIN LỌC & MẶT NẠ 
PHÒNG ĐỘC

Phin lọc hơi hữu cơ Tấm lọc bụi và nắp giữ phin lọc

3301K-55

Hơi dung môi Hơi dung môi 
và hơi acid

Được làm bằng sợi không dệt, 
màng lọc tĩnh điện, Có khả 
năng lọc được các hạt bụi có 
kích cỡ từ 0.3 km. Hiệu quả lọc 
tối thiểu 94% với bụi/ hạt ở kích 
thước 0.3 km.

Có lớp than hoạt tính để hấp 
thụ hơi hữu cơ có mùi khó 
chịu.

Đạt tiêu chuẩn: Hàn Quốc, 
EN 143:2000.

Được làm bằng 
sợi không dệt, 
màng lọc tĩnh điện. 
Hiệu quả lọc tối 
thiểu 80% với bụi có 
kích thước 0.3km.

Đạt tiêu chuẩn: 
Hàn Quốc, 
EN 143:2000

Đạt tiêu chuẩn 
Hàn Quốc, Úc 
và New Zealand.

•	 Chất liệu silicon
•	 Nhẹ, có khả năng chịu nhiệt, 

đàn hồi.
•	 Tuổi thọ của sản phẩm kéo 

dài hơn so với vật liệu thông 
thường

•	 Van thở hướng xuống
•	 Giảm bớt nhiệt hình thành 

trong mặt nạ và giảm hình 
thành đọng sương khi 
mang kính an toàn.

HF-51 size tiêu chuẩn

HF-52 size lớn

Có thể kết hợp với 
tấm lọc/ 
phin lọc dòng đơn.

Nắp giữ 
tấm 

lọc 7711

Tấm lọc 
bụi

Tấm lọc 
bụi, 

hơi mùi

Tấm lọc 
bụi,

Tấm lọc 
bụi, 

hơi mùi

Nắp giữ 
tấm 

lọc 1744C

Nắp giữ 
 tấm lọc 

5744/5744C

3301K-100 3303K-100 774 7711 1744C 5744 5744C 1700 5700

Tấm lọc bụi, khói hàn, hơi hữu cơ

Bán mặt nạ một phin lọc dòng Gaia HF 50

Tấm lọc 7711
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Tên sản phẩm		  Mô tả chi tiết

Phin lọc hơi Hữu Cơ
Vật liệu lọc chính: Than hoạt tính.

Phin lọc hơi Hữu Cơ, Vô Cơ
Vật liệu lọc chính: Than hoạt tính.

Phin lọc hơi Hữu Cơ, Vô Cơ
Vật liệu lọc chính: Than hoạt tính.

Phin lọc hơi Amoniac, Methylamine
Vật liệu lọc chính: Than hoạt tính.

Phin lọc hơi hỗn hợp hữu cơ và vô cơ 
Amoniac, Methylamine, Formaldehit và HF
Vật liệu lọc chính: Than hoạt tính.

Bảo vệ khỏi khói hàn (có khả năng lọc hơi chì, amiăng, 
Cadmium, Arsenic, 4.4’-Methylenedianiline (MDA), 
bụi gốc dầu và không dầu với mùi khó chịu. Có khả 
năng lọc hữu cơ ở nồng độ thấp. 
Màng lọc tĩnh điện 3M.

Bảo vệ khỏi bụi gốc dầu và không dầu với mùi khó 
chịu. Có khả năng lọc hữu cơ ở nồng độ thấp. 
Màng lọc tĩnh điện 3M.

Phin lọc hơi Hữu Cơ, Formaldehit
Vật liệu lọc chính: Than hoạt tính.

7501 - Size S 
7502 - Size M

6501QL - Size S 
6502QL-Size M

6100 - Size S 
6200 - Size M

6001

6002

6003

6004

6004

2091
(P100)

2091
(P100)

6005

•	 Đạt tiêu chuẩn NIOSH.
•	 Phần tiếp xúc với gương mặt được làm từ vật liệu mềm, đảm 

bảo độ kín khít.
•	 Van thở một chiều hướng xuống giảm hình thành nhiệt, 

chống đọng sương.
•	 Tròng kính lớn cho tầm nhìn rộng.
•	 Van một chiều 3MM Cool Flow™ giúp mang lại sự thoải mái.
•	 Đáp ứng các yêu cầu của ANSI Z87.1-2010 cho tác động cao 

(Z87+).
•	 Có thể sử dụng như mặt nạ lọc khí kết hợp với tấm lọc, phin 

lọc. Hoặc, mặt nạ lọc và cấp khí hoạt động bằng pin hoặc 
khí nén.

Mặt nạ nguyên mặt 6000

Phin lọc cho mặt nạ sử dụng 2 phin lọc. Đạt tiêu chuẩn NIOSH

6800-M
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Bộ phận giảm chấn độc quyền – được 
thiết kế theo công nghệ phân tán áp lực 
3M, giảm 30% áp lực lên vùng trán.

•	 Vật liệu vỏ mũ và khung mũ bên trong: 
HDPE – High Density Polyethylene. 

•	 Bộ cảm biến UVicator  , có khả năng đổi 
màu khi tiếp xúc tia UV.

•	 Bộ phận giảm chấn tích hợp nút vặn điều 
chỉnh dễ dàng, thuận tiện.

•	 Có lỗ thông gió.
•	 Tiêu chuẩn ANSI/ISEA Z89.1 loại 1, phân cấp 

G và E.
•	 Có 4 màu để lựa chọn (trắng, vàng, xanh lá 

cây, xanh da trời).

•	 Không có lỗ thông gió.
•	 Tiêu chuẩn ANSI/ISEA Z89.1 loại 1, phân cấp 

G và E.
•	 Có 4 màu để lựa chọn (trắng, vàng, đỏ, xanh 

lá cây, xanh da trời).

•	 Mặt nạ hàn tự động điều chỉnh 
độ tối 3M 100V

•	 Đáp ứng yêu cầu công nghiệp
•	 Đạt tiêu chuẩn ANSI Z87.1-2010 

và EN 379: 2003.

•	 Đạt tiêu chuẩn ANSI Z87.1-2003.
•	 Làm từ vật liệu polycarbonate chống va đập
•	 Bảo vệ đầu và mặt khi tiếp xúc các tia lửa văng bắn 

và các mảng vỡ.
•	 Thiết bị an toàn gồm thiết bị kết nối với nón và tấm 

che

•	 Bảo vệ mắt trước bức 
xạ hồ quang

•	 Tăng sự chính xác khi 
hàn.

Độ tối thay đổi tự động
•	 Thang tối 8 – 12
•	 Có thể gắn thêm tấm lọc tăng 

độ tối (1 độ).
•	 Tùy chọn điều chỉnh thời gian 

thay đổi độ tối và độ nhạy. 

(*): Liên hệ Công ty TNHH Vinh Thái 
để được tư vấn thêm giải pháp mũ 
hàn đặc chủng cho hàn MMA, TIG, 
MIG/MAG, Plasma, CO

Thiết kế 
gọn, nhẹ.

Mũ Cứng Bảo Hộ - Mũ Hàn

Mũ bảo hộ H-700SFV-UV

Mũ bảo hộ H-700SFR

Mũ Hàn Speedglas TM 100V

Thiết bị gắn kính che mặt chống hóa chất 3M H8A WP96

Mũ bảo hộ H-700

Dây đeo mũ 3M 1990
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1292/1293

340-4002 (có hộp)
340-4004 (đựng trong túi 

ni-lông)

NÚT TAI SỬ DỤNG NHIỀU LẦN

NÚT TAI SỬ DỤNG MỘT LẦN

•	 3M™ E-A-R™ Reflex Banded Earplugs Model 600
•	 Thiết kế đảm bảo độ kín khít.
•	 Nút tai có thể thay thế.
•	 Phù hợp với việc đeo vào và tháo ra thường xuyên.
•	 Đa dạng thiết kế cho đeo sau đầu và đeo dưới 

cằm .
•	 Độ giảm ồn (NRR) 17 dB.

•	 Cấu tạo từ vật liệu mềm mang lại sự thoải mái và 
không gây dị ứng.

•	 Nút tai có dây sợi cotton, tiện lợi

•	 Đạt tiêu chuẩn ANSI 
S3.19-1974/CSA 294.2

•	 Đạt tiêu chuẩn: ANSI 
S3.19-1974; CSA Class AL

•	 Đạt tiêu chuẩn ANSI S3.19-1974.
•	 Làm từ vật liệu mềm Isoprene propylene copoly-

mer.
•	 Thiết kế hình xoắn ốc, 3 tầng đảm bảo độ kín và 

sự thoải mái.
•	 Sử dụng nhiều lần và có thể vệ sinh thường xuyên.
•	 Dây bện cotton/nhựa phù hợp cho nhiều môi 

trường làm việc.
•	 Có tay cầm để mang và lấy nút tai dễ dàng.

•	 Được làm từ vật liệu tổng hợp mềm.
•	 Thiết kế xoắn ốc 3 tầng đảm bảo độ kín và sự thoải 

mái.
•	 Có thể sử dụng nhiều lần và vệ sinh thường xuyên.
•	 Có dây bện và tay cầm để sử dụng dễ dàng hơn, 

hạn chế việc mất mát sản phẩm.

Chụp Tai, Nút Tai Giảm Ồn

320-2001

320-2004

3M™ E-A-R™ Reflex Banded Earplugs Model 600

3M 1290

3M™ E-A-R™ UltraFit™

3M 1100/1110

Chụp tai Peltorm OPTIMET 98 Chụp tai Peltorm OPTIMETM 101

1290
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Kính Mắt Bảo Hộ
Các mối nguy trong lao động đến sức khỏe thị giác

Công nghệ vượt trội

Thiết kế theo điều kiện làm việc

•	 Khói bụi, hơi sương; 
•	 Văng bắn tia hóa chất độc hại;
•	 Tia cực tím (UV A, B, C), tia laser, tia 

hồng ngoại,
•	 Mảnh kim khí, mảnh vụn văng bắn
•	 Cường độ ánh sáng chói căng. 

•	 Vật liệu sinh học, tái chế với tỉ 
trọng 13 – 71.5%; giảm phát thải 
CO2 từ 26% - 55%; sử dụng 
nguyên vật liệu nhẹ hơn từ 
44% - 82%.

•	 Mắt kính siêu cứng từ vật liệu 
polycarbonate, chống xước, 

Bên cạnh kiểu dáng, mẫu cỡ, được thiết kế phù hợp đến từng chi tiết cho các điều kiện lao 
động, tình huống công việc, môi trường khác nhau: Phòng thí nghiệm, Cắt kim loại, Hàn 
khí, Xưởng lắp ráp, Cảng biển, Lò nung, Chế biến giấy...

Vinh Thái đang phân phối các sản phẩm kính từ Mỹ, Đức với thương hiệu toàn cầu như 3M, Uvex... 
Hãy gọi cho Chúng tôi để được tư vấn lựa chọn đúng mẫu kính phù hợp:

Securet 20X series

Pheos Cx2 series
Mã SP: Uvex 9198237 
9198257, 9198064....

Sportstyle series
Mã SP: Uvex  

9193265, 9193064....

i3 series
Mã SP: Uvex  

9190086,9190075....

Astrospec 2.0 series
Mã SP: Uvex  

9164246, 9164285....

i5 series
Mã SP: Uvex 

9183265,9183281....

OTG series
Mã SP: Uvex  

9169081, 9169065....

Kính chống hóa chất
Mã SP: Uvex  

9302245, 9301906....

Kính Hàn
Mã SP: Uvex  

9164146, 9169545....

Securet 40X series Tour-Guard V Kính chống hóa chất  
Goggle 

đọng sương, lớp phủ đặc biệt theo điều kiện ánh sáng môi trường làm việc.
•	 Đạt các tiêu chuẩn EN 166, 169, 172.
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Găng Tay
Tại sao cần đeo găng tay khi làm việc?

•	 Trước khi chọn 1 đôi găng tay, cần biết tại sao phải 
sử dụng? Do yêu cầu bắt buộc hay để bảo vệ đôi tay 
khi làm việc? Chính xác là bảo vệ tránh rủi ro gì? Đó 
là rủi ro tay bị cắt, bị bầm rập, các điều kiện tương 
tác khi lao động.

•	 Tất cả các sản phẩm găng tay an toàn đều ghi rõ 
thông số đáp ứng các Tiêu chuẩn EN388 hoặc ANSI 
như hình bên. 

•	 Loại vật liệu găng tay & tình huống 
sử dụng: cao su, nitrile, latex, vinyl, 
da, sợi tổng hợp, sợi dệt kỹ thuật & 
sự kết hợp vật liệu để đạt được hiệu 
quả thao tác.

•	 Mức độ thoải mái và năng suất làm 
việc: mức độ thật tay, ôm sát tay khi 
thao tác, nhấn chạm màn hình điện 
tử khi làm việc, ra mồ hôi tay, nóng 
bức hay bị cóng tay…

•	 Dạng rủi ro khuyến nghị và môi 
trường làm việc: cắt, đâm xuyên, 
bầm dập, thấm hóa chất, vi khuẩn…

•	 Hiệu quả sử dụng & chi phí đầu tư: 
dùng đúng loại găng tay để đảm 
bảo an toàn, làm việc có hiệu suất 
cao.

(*): Theo công bố kỹ thuật từ 3M Việt Nam.

Tại Vinh Thái, chúng tôi thỏa mãn các mối quan tâm:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Hình Ảnh Size

8M 
9L 

10XL

8M 
9L 

10XL

8M 
9L 

10XL

8M 
9L 

10XL

ANSI

N/A

A1

A3

N/A

EN388

4121A

4131B

4343D

4544 *

Tên Sản Phẩm

Găng Đa Dụng

Găng Tay Chống 
Cắt 

Cấp Độ 1

Găng Tay Chống 
Cắt 

Cấp Độ 3

Găng Tay Chống 
Cắt 

Cấp Độ 5
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Quần Áo Chống Hóa Chất
Quần áo bảo vệ được thiết kế để 
bảo vệ người mang trước các yếu 
tố nguy hại thâm nhập vào cơ thể 
qua đường da như: Bụi, chất lỏng 
văng bắn, hơi hóa chất, nguy cơ 
sinh học...

3M 4545

Dupont Tyvek 400

Dupont Tychem 6000F

Dupont Tychem 2000

•	 Chống bụi (type 5).
•	 Chống văng bắn chất lỏng (type 6).
•	 Chống bức xạ.

•	 Chất liệu không dệt polyetylen.
•	 Quần áo bảo hộ chống hóa chất.
•	 Thiết kế mũ trùm đầu.

•	 Chất liệu vải nhẹ và bền.
•	 Chống tĩnh điện.
•	 Thiết kế mũ trùm đầu với dây 

thun và vòng ngón tay cái.

•	 Chất liệu vải nhẹ và bền.
•	 Bảo vệ trước thách thức hóa học 

trong thời gian 30-40 phút.
•	 Thiết kế mũ trùm đầu với dây thun 

và vòng ngón tay cái.
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Giày Bảo Hộ

KINGPOWER (KPR) có hơn 50 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực sản xuất giày với cơ sở sản xuất tại 
Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Canada. KPR 
tích hợp quy trình sản xuất theo chiều dọc, trong 
đó từng thành phần của sản phẩm giày đều được 
sản xuất và gia công theo quy trình khép kín, giúp 
cải thiện tốc độ, tăng khả năng kiểm soát và đáp 
ứng các yêu cầu thiết kế (với số lượng lớn) từ khách 
hàng.

KPR L-083, L-211, L224 KPR I881 KPR O-775, S-417

Dòng sản phẩm tiêu chuẩn
•	 Mũi Sắt - Chịu lực 200J
•	 Lót Thép chống đâm xuyên.
•	 Chống tĩnh điện
•	 EN ISO 20345:2011 S1P, S3 SRC

Dòng sản phẩm Sneaker 
•	 Mũi Composite Chịu lực 200J. 
•	 Không có lót chống đâm 

xuyên. 
•	 Chống tĩnh điện 
•	 EN ISO 20345:2011 S1 SRC 

ASTM 2413

Dòng sản phẩm thể thao, 
Siêu nhẹ

•	 Mũi Composite - Chịu lực 200J 
•	 Có lót phi kim loại chống đâm 

xuyên
•	 Chống tĩnh điện 
•	 EN ISO 20345:2011 S1P, S3 SRC  

       ATSM 2413

Tính năng giày KPR

MẪU GIÀY TIÊU BIỂU

original f ro m  canada  since  1968



Hệ Thống
Chống Rơi Ngã

Với tầm nhìn sứ mệnh ‘Bảo Vệ Mạng Sống & Cải Thiện Hiệu 
Quả Lao Động Cho Mỗi Người Lao Động’, trong suốt 20 
năm qua, K-Strong liên tục đổi mới & hoàn thiện qui trình 
khép kín sản xuất chủ động dải sản phẩm: Hệ thống kỹ 
thuật bảo vệ rơi ngã & Sản phẩm an toàn làm việc trên cao. 
Trụ sở kinh doanh đặt tại Mỹ, thương hiệu K-Strong đang 
phục vụ mạng lưới khách hàng toàn cầu trên khắp các 
Châu lục thông qua Đại diện kinh doanh, Hệ thống Đối Tác 
Phân Phối được đào tạo & chứng thực theo tiêu chuẩn về 
năng lực tư vấn & vận hành các qui chuẩn an toàn liên quan.  
Sản phẩm K-Strong tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu 
Chuẩn ISO 9001: 2015, Tiêu chuẩn EN, AS/NZS, OSHA, ANSI. 

TRIPOD
Dây đai - 
Móc neo Hệ thống 

cứu sinh

Đội Ngũ Kỹ Thuật Tư Vấn Chuyên Sâu
•	 Đội ngũ kỹ thuật đào tạo chuyên nghiệp, 

được cấp chứng chỉ;
•	 Tư vấn chuyên sâu theo yêu cầu từ bề dày 

kinh nghiệm làm việc trên nhiều thực địa & 
tình huống tại khách hàng.

•	 Cung ứng nhanh và linh hoạt.
•	 Dịch vụ tư vấn & bảo trì có điều kiện theo 

suốt vòng đời sản phẩm.
•	 Các dự án khảo sát, tư vấn & lắp đặt hệ 

thống chống rơi ngã: Nhà máy Heineken, 
Ariston, Daemen Sông Cấm, Sika...

www.vinhthai.vn
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Băng Dính - Keo Công Nghiệp
Với bề dày kinh nghiệm 
20 năm, hiện tại, Chúng 
tôi đang cung ứng 
đa dạng các lựa chọn 
chủng loại băng dính, 
keo tới nhiều nhà máy 
lớn.

Đội Ngũ Kỹ Thuật Tư Vấn 
Chuyên Sâu

•	 Đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu 
tư vấn

•	 Năng lực cung ứng nhanh, 
linh hoạt & chuyên nghiệp

•	 Hệ thống máy tời, cắt băng 
dính hiện đại theo qui trình 
sản xuất ISO-9001 2015.

•	 Cắt băng dính theo yêu cầu 
của khách hàng.

Băng dính 1 mặt

Băng dính 2 mặt

Băng dính VHB

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

244, 764, 2308, 320

468MP, 9448A, 9495LE, 
GPT-020F

4905, 5952, 4945, 
GPL-110GF

Che chắn Buộc giữ, 
nối bản

Dán vật liệu 
Polycarbonate 
với Polyester

Dán nhựa 
với kim loại

Dán kim loại 
với kim loại

Liên kết khung 
xương với tấm 

pa-nel

Đánh dấu sàn, 
khu vực làm việc 

chức năng

Dán vải với 
kim loại

Cắt dập và dán 
vật liệu có năng 

lượng bề mặt 
thấp

Bảo vệ và 
siết kín

Dán vải 
không dệt 

với xốp

Dán nhựa, 
kính 

với kim loại
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Thiết Bị Mài Cắt

Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật am hiểu điểm mạnh từng dòng sản phẩm phù hợp cho 
công đoạn từ:  cắt, làm sạch mài ướt, mài khô, mài tinh, sửa lỗi, đánh bóng, đặc tính vật 
liệu gốc cần mài cắt (composites, nhựa, sơn mạ, kim loại, thép cứng, thép không rỉ…), các 
thao tác trong qui trình mài cắt và đặc biệt, đề xuất giải pháp tùy biến phù hợp với mỗi 
điều kiện sản xuất qua hàng chục năm làm việc với các nhà máy sản xuất ô tô, xe máy, 
đóng tàu, sản xuất máy công cụ, khuôn đúc, chế tác đồ trang sức, hộp vỏ thiết bị, máy 
tính, sản phẩm điện gia dụng…

3M 20233 Dynabrade 
14000

Dynabrade 
51134

Dynabrade 
56815

Compactool 
715A2 3M 3125

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cắt, Mài Mài Khe Góc 
Cạnh

Mài Ba Via -  
Làm Sạch Mài Trước Sơn Đánh Bóng Hoàn Thiện 

Tinh Mịn

Tốc độ quay, 
công suất (tùy 

chọn)

Tốc độ quay, 
công suất (tùy 

chọn)

Tốc độ quay, 
công suất (tùy 

chọn)

Quĩ đạo đơn 
- kép ngẫu 

nhiên 
Hút chân 

không (tùy 
chọn)

Quĩ đạo đơn 
- kép ngẫu 

nhiên 
Hút chân 

không (tùy 
chọn)

Sửa lỗi bề mặt 
sau sơn 

Đánh bóng bề 
mặt kim loại
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Vật Liệu Mài Cắt
Tại mỗi công đoạn chế tác, gia công hay hoàn thiện, chọn lựa vật tư nhám là rất quan 
trọng. Người dùng có thể giảm thiểu việc thay đổi đĩa mài, qua đó giúp tiết kiệm chi phí 
theo thời gian. Với mỗi ứng dụng, cần chọn lựa đúng sản phẩm vật liệu mài phù hợp giúp 
thi công dễ dàng, ít sinh nhiệt hơn, tăng năng suất & hạn chế tối đa việc sửa lỗi.

Năng Lực Của Chúng tôi

•	 Đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu hoàn 
thiện.

•	 Hạ thấp tổng chi phí, nâng cao 
hiệu suất.

•	 Hướng dẫn  thao tác & qui trình 
bước nhám

•	 Demo & thử nghiệm giải pháp
•	 Dịch vụ hỗ trợ an toàn & kiểm soát 

khí bụi 

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Ráp - Đĩa mài

Bùi nhùi 
Scotchbrite

Nhám vòng

Xi - phớt

Nhám Micro

Mài khô trên mọi bề mặt 
vật liệu composite, primer, 

e-coats, kim loại, gỗ. 
Mã SP: 236U, 360L, 375L, 
787C, 950U, 982C, 310W 

Net...

Mài tinh, đánh bóng 
nhanh sản phẩm kim loại 
cứng & không gây cháy 

màu. 
Mã SP: Mighty Blue, 7440, 

7445, 7447, 7448...

Mài phá, thô, đánh bóng, 
tạo vân sản phẩm có độ 

cứng cao, thép luyện kim. 
Mã SP: 277AA, 237AA, 

784F, 984F...

Mã SP:  
02648, 02637, 81470, 

13084, 81235... 

Mài tinh, đánh bóng nhanh 
sản phẩm kim loại cứng & 

không gây cháy màu. 
Mã SP: 466LA, 468LA, 

372L, 268L...
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Hệ Thống Nhãn - 
Dấu An Toàn  
Vận Hành Sản Xuất

BRADY là nhà sản xuất giải pháp 
toàn diện giúp xác định và bảo 
vệ con người, tài sản, và cơ sở vận 
hành. Các sản phẩm và giải pháp 
Brady bao gồm: Nhãn Dấu Công 
Nghiệp, Hệ Thống Khóa An Toàn - 
Cảnh Báo, Máy - Giải Pháp In Nhãn 
Dấu & Phần Mềm Vận Hành giúp 
khách hàng tăng tính an toàn, 
an ninh, năng suất, và hoạt động. 

Năng Lực Của Chúng tôi

•	 Tư vấn, cung ứng sản phẩm, giải 
pháp

•	 Sơ đồ hóa vị trí khu vực hạn chế
•	 Khảo sát, lập qui trình an toàn 
•	 Đào tạo và hướng dẫn vận hành
•	 Bảo trì bảo dưỡng theo thỏa thuận 

•	 In từ thiết bị di động dùng hệ điều hành iOS 
và Android.

•	 11 kiểu nhãn, 22 mẫu barcode, 85 kiểu font, 
31 ngôn ngữ, hơn 1.400 biểu tượng.

•	 Nhập dữ liệu, thiết kế trực tiếp từ Excel, tính 
năng lưu trữ & chia sẻ thiết kế nhãn.

•	 Hơn 90 cartridges, làm từ 12 nguyên liệu đặc 
thù riêng, khổ rộng đồng đều từ 0.25 inch 
(6.4 mm) tới 0.75 inch (19.1 mm).

•	 Tốc độ: 100 nhãn/ ngày, khổ nhãn 15.2 mm/giây; 
Chất lượng ảnh nhãn: Độ phân giải: 203 dpi. 

Máy in nhãn M211
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Hệ Thống Kiểm Soát 
Tĩnh Điện - ESD
DESCO là nhà sản xuất thiết bị và 
cung cấp giải pháp kiểm soát tĩnh 
điện (Electro-static discharge, 
viết tắt ESD) hàng đầu trên thế 
giới. Các thiết bị chủ yếu được 
tập trung sản xuất tại MỸ, một số 
được sản xuất ở Nhật Bản hoặc 
Anh. DESCO đang tiếp tục  mở 
rộng đáp ứng toàn diện giải pháp 
& thiết bị hỗ trợ kiểm soát ESD.

Trong sản xuất điện tử, điện gia dụng, 
sử dụng thiết bị và qui trình kiểm soát 
ESD chính xác cao hạn chế sai hỏng 
nhỏ nhất trong quá trình gia công, lắp 
ráp, đóng gói & vận chuyển các thiết 
bị: MOSFET, SAW, JFETs, CCDs, đi-ốt 
điều chỉnh vôn kế chính xác, âm ly, 
bảng mạch tích hợp, ổ đĩa CMR, mạch 
VHSIC, SCRs.....

Năng Lực Của Chúng tôi

•	 Đối Tác Phân Phối Chính Thức Duy Nhất của DESCO tại khu vực miền Bắc, Việt Nam.
•	 Tư vấn, Đào tạo và Cung cấp giải pháp & quy trình kiểm soát ESD: Vòng tay, Giầy, Quần áo, 

Găng tay, Thảm, Chiếu, Thiết bị đo, Đèn, Quạt ion, Túi, Bao bì, Nhãn, Băng dính, Thiết bị, Công 
cụ chuyên dụng.
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Giấy Đế - Phim Chống Dính

LOPAREX  là  nhà sản xuất toàn 
cầu sản phẩm giấy & film chống 
dính với công nghệ & qui trình 
khép kín: đùn, thổi màng film, 
phủ màng poly, keo silicone, phủ 
tin, platinum, pi lốt, sấy nhiệt, điện 
tích, UV, in & cắt xẻ khổ lớn. Đội 
ngũ chuyên gia, kỹ thuật Loparex 
đang cùng hệ thống Đối tác phân 
phối ủy quyền hỗ trợ tích cực các 
nhà sản xuất gia công tem bế 
(Converter) trên khắp Châu lục.

Năng Lực Của Chúng tôi

Trên 100 Năm Kinh Nghiệm

Vinh Thái là Nhà Phân Phối CHÍNH THỨC DUY NHẤT của LOPAREX tại Việt Nam.

•	 Máy móc hiện đại - cắt xẻ khổ theo yêu cầu.
•	 Hệ thống logistics đáp ứng qui mô, nhanh, linh hoạt và tiêu chuẩn.
•	 Hỗ trợ kỹ thuật tại cơ sở khách hàng.
•	 Giải pháp đồng bộ tối ưu chi phí sản xuất.

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Nhãn Hiệu

LOPASIL

LOPASIL

POLY SLIK

POLY SLIK

PRIMELINER

PRIMELINER

PRIMELINER

Độ Dày Đế 
[ µm]

-

-

-

-

50

75

100

Định Lượng 
[g/m2]

62

80

90

100

-

-

-

Mã Sản Phẩm

LOPASIL GLS 62G W/GLS C2S 

LOPASIL GLS 80G W/GLS C1S

POLY SLIK 95G Y/PEK C1S(CC) 
HIGH

POLY SLIK 100G BN/PEK C1S 

RIMELINER 50u C/PET C1S R1

PRIMELINER 75u C/PET C1S R0

PRIMELINER 100u C/PET C1S R2

Mô Tả Chung

Giấy glassine phủ silicone trực tiếp 2 mặt

Giấy glassine phủ silicone trực tiếp 1 mặt

Giấy phủ màng nhựa 2 mặt, phủ silicone 
1 mặt

Giấy phủ màng nhựa 2 mặt, phủ silicone 
1 mặt

Phim đế phủ silicone 1 mặt chuyên dụng 
cho diecut

Phim đế phủ silicone 1 mặt chuyên dụng 
cho diecut

Phim đế phủ silicone 1 mặt chuyên dụng 
cho diecut
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ISO 9001:2015

Trụ sở: P.601, B2 tòa nhà Sky Central số 176 Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

T.T. Cung Ứng & Kho Xưởng: B1-D, số 5 đường 21A, cụm BWID, KCN VSIP Bắc Ninh, 
xã Đại Đồng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (+84) 24 3664 6638 | Hotline: 0904 559 098
Email:  contact@vinhthai.vn - Website: http://www.vinhthai.com

CÔNG TY TNHH VINH THÁI

Brand by Vinh Thai


